ĐỀ 1
Bài I (2,0 điểm): 
Cho hai biểu thức 
1) Tính giá trị của biểu thức A khi .
2) Chứng minh: 
3) Tìm  để biểu thức  có giá trị là số nguyên.

Bài II: (2,5 điểm) 
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Bạn Bình mua một quyển từ điển và một món đồ chơi với tổng giá tiền theo niêm yết là 750 nghìn đồng. Vì Bình mua đúng dịp cửa hàng có chương trình khuyến mãi nên khi thanh toán giá quyển từ điển được giảm 20%, giá món đồ chơi được giảm 10%.  Do đó Bình chỉ phải trả 630 nghìn đồng. Hỏi Bình mua mỗi thứ giá bao nhiêu tiền. 
2) Một bồn nước inox có dạng hình trụ chiều cao 2m, bán kính đáy 0,3m. Hỏi 

bồn nước này đựng đầy được bao nhiêu lít nước. (lấy)
Bài III (2 điểm) 
1) 
Giải hệ phương trình  


2) Cho đường thẳng  và parabol 
a) 




Chứng minh đường thẳng  luôn cắt parabol tại hai điểm phân biệt có hoành độ ,với mọi giá trị của  
b) 

Tìm tất cả giá trị của  để 
Bài IV: (3 điểm) 
	Cho đường tròn (O) và dây AB không đi qua tâm, dây MN vuông góc với AB tại H (HA > HB). Gọi I là hình chiếu của M trên NB, gọi K là giao điểm của MI và AB. 
	1) Chứng minh tứ giác BHMI là tứ giác nội tiếp.
	2) Chứng minh tam giác MAK cân.
	3) Chứng minh MI . MA = MH . MN.
	4) Tia IH cắt AN tại E. Qua E vẽ đường thẳng song song với AK, đường thẳng đó cắt MB tại F. Chứng minh K, F, N thẳng hàng.
Bài V: (0,5 điểm) 


	Cho các số thực không âm x, y thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

ĐÁP ÁN

	Bài
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Bài I
2,0 điểm
	1
	  Tính giá trị của biểu thức A khi .
	0,5

	
	
	Với  (tmđk)
Thay  vào biểu thức A, ta được:
	0,25

	
	
	 
Vậy  thì 
	0,25

	
	2
	Chứng minh: 
	1,0

	
	
	 
      
	0,25

	
	
	      
	0,25

	
	
	      
   
	0,25

	
	
	      
	0,25

	
	3
	  Tìm  để biểu thức  có giá trị là số nguyên.
	0,5

	
	
	 Ta có 
               
V
Ta có: 
Hay 
Mà: 
=> 
	0,25

	
	
	Với 
       
      
      
Vậy 
	0,25

	

	
	
	





	Bài II
2,5 điểm
	1) 
	
	2,0

	
	
	- Gọi giá gốc của quyển từ điển và món đồ chơi lần lượt là x; y ( nghìn đồng); x, y > 0
	0,25

	
	
	-Lập luận được x + y = 750
	0.25

	
	
	-Lập luận được 0,8x + 0,9 y = 630
 Từ đó ra được hệ phương trình 
	0,25
0,25

	
	
	-Giải hệ PT tìm được x = 450; y = 300
	0,5

	
	
	-Tìm được giá quyển từ điển là 0,8. 450 = 360 (nghìn đồng)
Giá món đồ chơi là 0,9. 300 = 270 (nghìn đồng)
	0,25
0,25

	
	2)
	
- Thể tích bồn nước V = ………………….0,5652 (m3)
	0,25

	
	
	· Đổi  0,5652 (m3) = 565,2 dm3  = 565,2 lít
	0,25



	Bài III
2,0 điểm
	1)



	
Điều kiện    
	0,25 đ

	
	
	
Giải được:                                                                        
Giải hệ tìm được x=2, y = 4 (tmđk)                                            
	
0,25 đ
0,5đ

	
	2a)
	

Chứng minh đường thẳng  luôn đi qua điểm …
	0,5

	
	
	

PT  hoành độ giao điểm đưa về:  có 
	0,25

	
	
	


PT luôn có hai nghiệm trái dấu : 
	0,25

	
	2b)
	
b) Tìm các giá trị của để ....
	0,5

	
	
	


Vì  và  nên 
	0,25

	
	
	

	0,25



	IV
	
	 Vẽ hình đúng đến câu a
[image: ]
	






0,25đ

	
	1
	Chứng minh được tứ giác BHMI nội tiếp
	0,75đ

	
	2
	Chứng minh được 
 MAK cân tại M
	0,5đ
0,25đ

	
	3
	Chứng minh được MIH ∽MNA (gg)
   
	0,5đ
0,25đ

	
	4
	
Chứng minh được B là trực tâm của MNK  MF  NK (1)
Tứ giác AMBN nội tiếp (O)   
Tứ giác BHMI nội tiếp (câu a)  
   Tứ giác AMHE nội tiếp  
						       
Chứng minh được   Tứ giác NEMF nội tiếp
   MF  NF (2)
Từ (1) và (2)  K, F, N thẳng hàng.
	0,25đ






0,25đ

	V
	
	
Biến đổi được  
Áp dụng bđt Cosy cho hai số không âm , , ta có:


    

Dấu “=” xảy ra ( T/m)

Vậy GTNN của Q là 2 tại 
	0,25đ



0,25đ




	[image: ]
	Chứng minh được B là trực tâm của MNK  MF  NK (1)
Tứ giác AMBN nội tiếp (O)   
[bookmark: _GoBack]Tứ giác BHMI nội tiếp (câu a)  
   Tứ giác AMHE nội tiếp  
						       
Chứng minh được   Tứ giác NEMF nội tiếp
   MF  NF (2)
Từ (1) và (2)  K, F, N thẳng hàng.
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